
Tổng cộng 264 264 0 5

1  Phường Đông Thành 4 4 0 0

1 Khóm Đông Thuận X

2 Khóm Phù Ly X

3 Khóm Hóa Thành X

4 Khóm Đông Hòa X

2 Phường Trà Vinh 9 9 0 0

1 Khóm 1 X

2 Khóm 5 X

3 Khóm 7 X

4 Khóm 8 X

5 Khóm 11 X

6 Khóm 12 X

7 Khóm 13 X

8 Khóm 14 X

9 Khóm 15 X

3 Phường Nguyệt Hóa 9 9 0 0

1 Khóm 1 X

2 Khóm 4 X

3 Khóm 5 X

4 Khóm 6 X

5 Khóm 7 X

6 Khóm 8 X

7 Khóm 9 X

8 Khóm Bến Có X

9 Khóm Cổ Tháp X

4 Phường Hòa Thuận 5 5 0 0

1 Khóm Kỳ La X

2 Khóm Đầu Bờ X

3 Khóm Bích Trì X

4 Khóm Đa Cần X

5 Khóm 4 X

5 Phường Long Đức 1 1 0 0

1 Khóm Sa Bình X

6 Phường Bình Minh 1 1 0 0

Khóm Thuận Tân X

7 Xã Trà Côn 9 9 0 0

1 Ấp Cần Thay X

2 Ấp Mỹ Thuận X

3 Ấp Trà Mòn X
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27. TỈNH VĨNH LONG

DANH SÁCH 

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm Quyết định số  803/QĐ-BDTTG ngày 20 tháng 9 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
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4 Ấp Sóc Ruộng X

5 Ấp Gia Kiết X

6 Ấp Mỹ Định X

7 Ấp Ngãi Lộ B X

8 Ấp Thôn Rôn X

9 Ấp Ngãi Lộ A X

8 Xã Ngãi Tứ 6 6 0 4

1 Ấp Loan Mỹ X X

2 Ấp Tổng Hưng X

3 Ấp Cần Súc X X

4 Ấp Kỳ Son X X

5 Ấp Sóc Rừng X X

6 Ấp Đại Thọ X

9 Xã Hàm Giang 11 11 0 0

1 Ấp Chợ X

2 Ấp Nhuệ Tứ X

3 Ấp Trà Tro A X

4 Ấp Trà Tro B X

5 Ấp Cà Săng X

6 Ấp Vàm Ray X

7 Ấp Cà Hom X

8 Ấp Thanh Xuyên X

9 Ấp Trà Cú X

10 Ấp Bảy Xào Dơi X

11 Ấp Bảy Xào Chót X

10 Xã Long Hiệp 11 11 0 0

1 Ấp Ba Trạch X

2 Ấp Tân Hiệp X

3 Ấp Nô Men X

4 Ấp Long Trường X

5 Ấp Trà Sất X

6 Ấp Chợ X

7 Ấp Giồng Chanh X

8 Ấp Ngọc Biên X

9 Ấp Rạch Bót X

10 Ấp Sà Vần X

11 Ấp Ba Cụm X

11 Xã Nhị Trường 15 15 0 0

1 Ấp Hòa Lục X

2 Ấp Phiêu X

3 Ấp Tri Liêm X

4 Ấp Bình Tân X

5 Ấp Giồng Thành X

6 Ấp Căn Nom X

7 Ấp Sóc Cụt X

8 Ấp Chông Văn X

9 Ấp Nô Pộk X

10 Ấp Cós Xoài X

11 Ấp Ba So X

12 Ấp Là Ca X
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13 Ấp Chông Bát X

14 Ấp Nô Lựa X

15 Ấp Bông Ven X

12 Xã Đôn Châu 12 12 0 0

1 Ấp La Bang Chợ X

2 Ấp Bà Nhì X

3 Ấp Tà Rom X

4 Ấp Sa Văng X

5 Ấp Bào Môn X

6 Ấp Ba Sát X

7 Ấp La Bang Chùa X

8 Ấp Lộ Sỏi X

9 Ấp Xóm Tộ X

10 Ấp Bà Giam X

11 Ấp Cây Da X

12 Ấp Chợ

13 Xã Ngũ Lạc 11 11 0 0

1 Ấp Cây Xoài X

2 Ấp Cây Da X

3 Ấp Trà Khúp X

4 Ấp Bổn Thanh X

5 Ấp Sóc Ruộng X

6 Ấp Thốt Lốt X

7 Ấp Rọ Say X

8 Ấp Lạc Hòa X

9 Ấp Cầu Vĩ X

10 Ấp Lạc Thạnh X

11 Ấp Lạc Sơn X

14 Xã Tập Sơn 15 15 0 0

1 Ấp Bà Tây X

2 Ấp Ô X

3 Ấp Chợ X

4 Ấp Trà Mềm X

5 Ấp Đồn Điền X

6 Ấp Ông Rùm X

7 Ấp Leng X

8 Ấp Bến Thế X

9 Ấp Đầu Giồng B X

10 Ấp Trạm X

11 Ấp Phước Hưng X

12 Ấp Chợ Dưới X

13 Ấp Bến Chùa X

14 Ấp Ô Rung X

15 Ấp Chòm Chuối X

15 Xã Cầu Kè 14 14 0 0

1 Ấp 1 X

2 Ấp 2 X

3 Ấp 3 X

4 Ấp Giồng Lớn X

5 Ấp Trà Kháo X
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6 Ấp Thông Thảo X

7 Ấp Giồng Dầu X

8 Ấp Bà My X

9 Ấp Rùm Sóc X

10 Ấp Ô Mịch X

11 Ấp Ô Tưng X

12 Ấp Châu Hưng X

13 Ấp Ô Rồm X

14 Ấp Tà Ốt X

16 Xã Trà Cú 10 10 0 0

1 Ấp Thanh Sơn X

2 Ấp Kós La X

3 Ấp Ba Tục X

4 Ấp Sóc Chà X

5 Ấp Ngã Ba X

6 Ấp Xoài Thum X

7 Ấp Xoài Xiêm X

8 Ấp Xóm Chòi X

9 Ấp Cầu Hanh X

10 Ấp Chợ X

17 Xã Song Lộc 10 10 0 0

1 Ấp Lương Hòa X

2 Ấp Bình La X

3 Ấp Tân Ngại X

4 Ấp Hòa Lạc X

5 Ấp Ô Bắp X

6 Ấp Trà Uông X

7 Ấp Phú Lân X

8 Ấp Trà Nóc X

9 Ấp Lò Ngò X

10 Ấp Ba Se X

18 Xã Lưu Nghiệp Anh 7 7 0 0

1 Ấp Mộc Anh X

2 Ấp Lưu Cừ 1 X

3 Ấp Lưu Cừ 2 X

4 Ấp Phố X

5 Ấp Sóc Tro Trên X

6 Ấp Sóc Tro Dưới X

7 Ấp Xoài Lơ X

19 Xã Đại An 6 6 0 0

1 Ấp Chợ X

2 Ấp Trà Kha X

3 Ấp Giồng Đình X

4 Ấp Giồng Lớn X

5 Ấp Giồng Giữa X

6 Ấp Mé Láng X

20 Xã Cầu Ngang 10 10 0 0

1 Ấp Minh Thuận A X

2 Ấp Mỹ Cẩm X

3 Ấp Mỹ Hòa X
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4 Ấp Sóc Hoang X

5 Ấp Bào Sen X

6 Ấp Rạch X

7 Ấp Nô Công X

8 Ấp Sóc Chùa X

9 Ấp Thuận Hòa X

10 Ấp Trà Kim X

21 Xã Châu Thành 13 13 0 0

1 Ấp Ba Tiêu X

2 Ấp Tầm Phương X

3 Ấp Đầu Giồng X

4 Ấp Phú Mỹ X

5 Ấp Giồng Lức X

6 Ấp Hương Phụ C X

7 Ấp Hương Phụ B X

8 Ấp Hương Phụ A X

9 Ấp Thanh Trì A X

10 Ấp Thanh Trì B X

11 Ấp Bàu Sơn X

12 Ấp Phú Nhiêu X

13 Ấp Thanh Nguyên A X

22 Xã Tập Ngãi 7 7 0 0

1 Ấp Ngãi Hòa X

2 Ấp Ông Xây X

3 Ấp Giồng Tranh X

4 Ấp Ô Đùng X

5 Ấp Lò Ngò X

6 Ấp Ô Trom X

7 Ấp Tân Đại X

23 Xã Tiểu Cần 9 9 0 0

1 Ấp Bà Liếp X

2 Ấp Thầy Linh X

3 Ấp Tân Trung Kinh X

4 Ấp Tân Trung Giồng X

5 Ấp Cây Hẹ X

6 Ấp Đại Trường X

7 Ấp Đại Mong X

8 Ấp Phú Cần X

9 Ấp Cầu Tre X

24 Xã Phong Thạnh 9 9 0 0

1 Ấp Chợ X

2 Ấp Bắc Sa Ma X

3 Ấp Ô Phèn X

4 Ấp I X

5 Ấp II X

6 Áp III X

7 Ấp IV X

8 Ấp Kinh xáng X

9 Ấp Đồng Khoen X

25 Xã Hùng Hòa 6 6 0 0
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1 Ấp Rạch Lợp X

2 Ấp Te Te X

3 Ấp Trung Tiến X

4 Ấp Hòa Trinh X

5 Ấp Cây Da X

6 Ấp Từ Ô X

26 Xã Vinh Kim 4 4 0 1

1 Ấp Trà Cuôn X

2 Ấp Kim Hòa X

3 Ấp Giữa X X

4 Ấp Kim Câu X

27 Xã Hưng Mỹ 6 6 0 0

1 Ấp Đa Hòa X

2 Âp Qui Nông X

3 Ấp Chăng Mật X

4 Ấp Trì Phong X

5 Ấp Phước Hảo X

6 Ấp ÔKàĐa X

28 Xã Long Vĩnh 6 6 0 0

1 Ấp Cái Cỏ X

2 Ấp Xóm Chùa X

3 Ấp Kinh Đào X

4 Ấp Cái Cối X

5 Ấp Giồng Bàn X

6 Ấp La Ghi X

29 Xã An Phú Tân 2 2 0 0

1 Ấp Chông Nô 1 X

2 Ấp Chông Nô 2 X

30 Xã Hiệp Mỹ 5 5 0 0

1 Ấp Long Sơn X

2 Ấp Sóc Giụp X

3 Ấp Huyền Đức X

4 Ấp Bào Mốt X

5 Ấp Ô Răng X

31 Xã Bình Phú 6 6 0 0

1 Ấp Nguyệt Lãng B X

2 Ấp Nguyệt Lãng A X

3 Ấp Nguyệt Lãng C X

4 Ấp Chợ X

5 Ấp Phương Thạnh X

6 Ấp Giồng Chùa X

32 Xã Tân Hòa 5 5 0 0

1 Ấp Long Thới X

2 Ấp Định Hòa X

3 Ấp Nhơn Hòa X

4 Ấp 2 X

5 Ấp 7 X

33 Xã Tam Ngãi 3 3 0 0

1 Ấp Ngọc Hồ X

2 Ấp Trà Ốt X
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3 Ấp Ô Chích X

34 Xã Long Thành 2 2 0 0

1 Ấp Đình Củ X

2 Ấp Long Khánh X

35 Xã Tân An 2 2 0 0

1 Âp Lưu Tư X

2 Ấp Sóc X

36 Xã Trung Thành 1 1 0 0

1 Ấp An Nhơn X

37 Xã Vĩnh Xuân 2 2 0 0

1 Ấp Trà Sơn X

2 Ấp Vĩnh Hòa X
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